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QUAN ĐIỂM VÀ QUY ĐỊNH CỦA 
TẬP SAN ĐA HIỆU 

* * *
A. QUAN ĐIỂM
Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội Cựu Sinh Viên 

Sĩ Quan TVBQGVN, là gạch nối giữa các cựu SVSQ, giữa 
các Hội Võ Bị điạ phương trên toàn thế giới, giữa thế hệ đi 
trước và những thế hệ kế thừa, trong đó có các Thanh Thiếu 
Niên Đa Hiệu.

Đa Hiệu cũng là nơi để chiến hữu, thân hữu, các độc giả 
cùng chung lý tưởng chia sẻ quan điểm, lập trường chống 
Cộng 

B. QUY ĐỊNH: 
Để thực hiện được mục tiêu kể trên, chúng tôi mong mỏi 

sẽ nhận được bài vở, như các bút ký, thơ văn qua nhiều đề tài, 
đặc biệt liên quan đến chiến trường xưa, đến Võ Bị. Khi chọn 
đăng, chúng tôi sẽ theo một số quy định cụ thể, như sau:

1. Không nhận bài viết có nội dung tuyên truyền, cổ vũ cho 
chế độ và chủ thuyết Cộng Sản, đặc biệt là Cộng Sản VN.

2. Không nhận các bài viết có nội dung đả kích hay bôi nhọ 
cá nhân trong hay ngoài tập thể Võ Bị, trừ lý do rất đặc biệt. 
Những bài này cần chính xác và có tài liệu dẫn chứng.

3. Xin ghi rõ bút hiệu, tên thật, điạ chỉ email, số phone,… 
để toà soạn khi cần có thể liên lạc.

4. Khi gửi các sáng tác cho toà soạn, có thể đính kèm qua 
email, qua bưu điện. Có thể dùng mọi nhu liệu tiếng Việt. Có 
thể đánh máy không dấu, hoặc viết tay.

5. Ban Biên Tập xin được phép cắt bỏ hay sửa chữa các bài 
viết, miễn không làm thay đổi nội dung.

6. Ban Biên Tập sẽ quyết định chọn đăng hay không những 
bài đã đăng ở báo khác, hay trên các trang web. 
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THƯ TỔNG HỘI

Tâm Thư của Tổng Hội Trưởng 7

Paris, ngày 15 tháng 12 năm 2024

- Kính thưa quý Niên Trưởng,
- Kính thưa quý Phu Nhân, quý chị Phụ Nữ Lâm Viên,
- Thưa quý bạn đồng môn CSVSQ và các anh chị Thanh 
   Thiếu Niên Đa Hiệu,
- Thưa quý vị độc giả và thân hữu,

Khi các độc giả nhận Tập San Đa Hiệu Số 130 thì cũng 
là lúc mọi người trên toàn thế giới đang đón mừng 

Giáng Sinh và Tân Niên 2025. Một lần nữa, chúng ta lại đón 
chào một mùa Xuân Dương Lịch mới trong niềm tin yêu đối 
với mọi người và niềm hy vọng về cuộc sống luôn tốt đẹp. 

Không lâu sau đó, Xuân Quý Mão cũng lại đến với mọi 
nhà Việt Nam. Nhân dịp Xuân về, Ban Chấp Hành Tổng Hội 
Truyền Thống xin gởi đến các niên trưởng, phu nhân, các anh 
chị, và độc giả lời chúc một năm Ất Tỵ được bình an và nhiều 
sức khỏe. Xin gởi đến các độc giả và các cộng tác viên lòng 
biết ơn về những yểm trợ quý báu, qua các sáng tác và tài 
chánh, tạo điều kiện cho việc phát hành Đa Hiệu được liên tục 
trong khoảng 45 năm từ sau 1975, mà cho đến nay đã tới số 
báo thứ 130. 

Ban Chấp Hành Tổng Hội cũng xin gửi lời chúc Tết đến 
các niên trưởng, các anh chị đồng môn và gia đình còn sinh 
sống tại Việt Nam, mà vì nhiều lý do khác nhau không thể tỵ 
nạn và sinh sống trên các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới. 
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Xin chúc quý vị và gia đình một năm mạnh khỏe và bình an. 
Cho đến hôm nay, sau Đại Hội XXIII Truyền Thống tổ 

chức được sáu tháng, Ban Chấp Hành Tổng Hội mới đã được 
thành lập ngay sau đó. Các bộ phận thiết yếu cho sinh hoạt của 
Tổng Hội Truyền Thống vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thưởng.

Group của Tổng Hội (thcsvsqtvbqgvn@googlegroups.
com), do CSVSQ Trần Hữu Hạnh K25 và các cộng sự phụ 
trách, với không khí hòa nhã, các thành viên biết tôn trọng lẫn 
nhau, đã tạo mọi điều kiện biến diễn đàn này thành một nơi 
đáng tin cậy của mọi CSVSQ trên toàn thế giới. Trang website 
của TVBQGVN (https://tvbqgvn.org/) đã luôn cập nhật các 
tin tức mới, cũng như tuần tự update nội dung các số báo Đa 
Hiệu thuận tiện cho độc giả theo dõi nếu không có điều kiện 
nhận báo giấy. 

Đối với Tập San Đa Hiệu, vốn là tiếng nói chính thức và 
truyền thống của Tổng Hội Võ Bị và là một trong các tập san 
quân đội còn đang hoạt động,, vẫn được phát hành đều đặn, 
bốn tháng một lần, với phẩm chất đáng để chúng ta hài lòng. 

Với các kết quả như kể trên, sinh hoạt của tổng hội vẫn 
không thể hoàn hảo như ý muốn, vẫn có những hoạt động 
cần phải bổ túc. Xin ghi nhận và cố gắng điều chỉnh cho hợp 
lý. Phục vụ cho Tổng Hội Võ Bị Truyền Thống là nhiệm vụ 
của chúng tôi. Đổi lại, cũng rất mong đại gia đình Võ Bị cùng 
nhau tham gia tích cực, giữ gìn và phát huy truyền thống của 
TVBQGVN. 

Lòng tin cậy và quý trọng từ bên ngoài đối với chúng 
ta không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả lâu dài do tinh 
thần  tận tụy phục vụ dất nước và quân dội trước 1975 của các 
CSVSQ (kể cả các gương hy sinh mạng sống), cũng như tinh 
thần “uy vũ bất năng khuất” quả cảm sau 1975. Chúng ta cần 
chứng thực là chúng ta vẫn xứng đáng với lòng tin cậy đó.

Niềm tự hào của chúng ta cần được gìn giữ. Lòng kính 
trọng giữa chúng ta với nhau, từ bên ngoài mà tới không phải 



                               TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội
Tổng Hội Trưởng TH/ CSVSQ/ TVBQGVN

                            kiêm Chủ Nhiệm Tập San Đa Hiệu 

                                      
                          CSVSQ  Đặng Văn Khanh, Khóa 25         

Tâm Thư của Tổng Hội Trưởng  9

tự nhiên mà có. Chúng cần được thể hiện một cách nghiêm 
chỉnh qua cung cách cư xử của mỗi người, không ai được phá 
bỏ vì bất cứ lý do nào. 

Nếu có những ý tưởng manh nha lung lạc tổng hội, xin 
quý vị tìm hiểu cho rõ nguyên nhân để có nhận xét và thái độ 
chính xác. Tổng hội của chúng ta chỉ có thể tồn tại khi mỗi 
một người tự nhận trách nhiệm bảo vệ. Mong lắm thay!

Ngoài ra, những sinh hoạt gây quỹ vẫn được thực hiện 
khá hoàn hảo khi có yêu cầu. Sau Đại hội XXIII, Tổng Hội 
Võ Bị Truyền Thống đã gây quỹ được 24.490 $ nhằm yểm trợ 
Thương Binh và Quả Phụ VNCH tại quê nhà. Số tiền này đã 
được Đại Diện Tổng Hội Võ Bị Truyền Thống, CSVSQ Trần 
Văn Giỏi K26, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California chuyển 
giao cho Hội HO vào tháng 8 – 2024.

Tổng Đoàn TTNĐH hiện đang gây quỹ cho chương trình 
Học Bổng TTNĐH năm 2024 - 2025 nhằm khuyến khích tinh 
thần hiếu học của các hậu duệ Võ Bị tại Việt Nam (chi tiết cuối 
tờ báo). Thật đáng khích lệ chương trình này cũng đang được 
đại gia đình Võ Bị yểm trợ. 

Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người! Chúc quý vị 
an vui! Trân trọng.
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Võ Ý, K17

Tôi, KQ Võ Ý, Cựu SVSQ Khóa 17/ TVBQGVN, xin kính 
chào quý Hội Đồng Liên Tôn, quý Dân Cử, quý Liên Hội Cựu 
Chiến Sĩ, quý Cơ quan Truyền Thông Báo Chí, quý Đồng Đội, 
Đồng Hương, và các bạn trẻ,

Kính thưa quý vị,

Nền Đệ Nhất Cộng Hòa được Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm khai sáng từ ngày 26 tháng 10 năm 1955 và kết 

thúc ngày 2 tháng 11 năm 1963, sau một cuộc đảo chánh.
 Trong tám năm bảy ngày đó, Miền Nam được hưởng cuộc 

sống thanh bình và phát triển toàn diện, cụ thể là:
- Ban hành Hiến Pháp, đổi tên “Quốc Gia Việt Nam” thành 

Việt Nam Cộng Hòa.
- Chống Cộng Sản, đưa thuyết “Cần Lao Nhân Vị” để đối 

kháng thuyết CS.
- Lập “Ấp Chiến Lược” để cô lập CS và phát động chiến 

dịch “Chiêu Hồi” để kêu gọi cán binh CS trở về với Dân Tộc.

TƯỞNG NIỆM CỐ
TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
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- Định cư gần một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào miền 
Nam

- Xây dựng thủy điện Đa Nhim, xưởng xi măng Hà Tiên, 
xưởng dệt Vinatexco.

- Chủ trương một nền giáo dục khai phóng, nhưng bắt buộc 
từ lớp Năm cho đến lớp Đệ Nhất.

 - Năm 1957, VNCH mở hai viện Đại Học, một ở Huế và 
một ở Đà Lạt.

Ngay sau khi cầm quyền, Thủ Tướng và sau là Tổng Thống 
Ngô Đình Diệm đã ổn định an ninh xã hội, không còn các 
lực lượng võ trang giáo phái hoành hành. Năm 1959, chính 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đặt viên đá xây cất Trường 
VBQGVN, một quân trường lớn nhất Đông Nam Á bấy giờ.

Oan nghiệt thay! Ngày 2 tháng 11 năm 1963, Tổng Thống 
và bào đệ đã bị sát hại trong một cuộc đảo chính. Nền Đệ Nhất 
Cộng Hòa cáo chung, nền Đệ Nhị Cộng Hòa tiếp nối, nhưng 
không thanh bình thịnh trị như trước, vì chính sự và chiến sự 
đầy nhiễu nhương.

Nhân ngày húy kỵ lần thứ 61 của Cố Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm, tôi xin nhắc lại câu nói của Ngài: 
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“Nếu Việt Cộng thắng, thì Quốc Gia Việt Nam sẽ bị tiêu 
diệt và sẽ biến thành một tỉnh của Trung Cộng. Hơn nữa, toàn 
dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong 
bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.” 

Câu nói như lời tiên tri, hiển hiện sau biến cố 30/04/1975.

Kính thưa quý vị, 
Ngày 30/04/2025, sẽ là 50 năm ngày uất hận của VNCH. 

Liệu người Việt tị nạn CS tại Nam Cali, trong đó có Hội Đồng 
Liên Tôn, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, quý Hội Đoàn và đồng 
hương, có nên ngồi lại với nhau để tổ chức:

Một Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Duy Nhất, gọi là nén 
hương lòng dâng lên tiền nhân anh hùng liệt sĩ và vị Tổng 
Thống đã khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa hay không?

Điều sau cùng mà chúng tôi muốn thưa cùng quý vị là Quốc 
Huy của Đệ Nhất Cộng Hòa là bụi trúc. Cây trúc là biểu tượng 
của Người Quân Tử, vì lóng Thẳng và ruột Rỗng, tiếng Hán 
Việt gọi là Tiết Trực Tâm Hư.

Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Tượng Đài 
Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. NT Võ Ý Khóa 17, chủ tọa buổi 

lễ, đang đặt vòng hoa. tại Đài Tưởng Niệm
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Cuộc sống của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng 
Tư Lệnh QLVNCH cũng vậy, bình dị và liêm khiết. Và đó 
là điều tôi muốn nhấn mạnh với các bạn trẻ trong Lễ Tưởng 
Niệm này!

Kính chào quý vị.

Chú thích: 
Nội dung bài phát biểu của Niên Trưởng Võ Ý - Khóa 17, 

nhân ngày Lễ Giỗ Lần 61 của Cố TổngThống Ngô Đình Diệm 
(11/03/2024) tại Đài Tưởng Niệm Việt Mỹ Nam California, 

Lễ Tốt Nghiệp Khóa 20. Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ đang 
trao quân kỳ cho Khóa 21, năm 1965.
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BIỆT ĐỘNG QUÂN QUÂN LỰC VNCH
 NT NGUYỄN KIM BIÊN. Khoá 10

(tiếp theo)
28/- VAI TRÒ CỐ VẤN TẠI CÁC TIỂU ĐOÀN BĐQ.

Mỗi tiểu đoàn Biệt Động Quân 
có một toán cố vấn (2 SQ, 1 

HSQ và 1 binh sĩ truyền tin). Nhiệm 
vụ của cố vấn trưởng là góp ý hoặc 
thảo luận với tiểu đoàn trưởng về chiến 
thuật, kế hoạch hành quân, liên lạc với 
các đơn vị Hoa Kỳ trong các cuộc hành 
quân, phối hợp, hoặc trong vùng để khi 
cần xin pháo yểm, không yểm, hải pháo, 
trực thăng yểm trợ chiến đấu hoẶc tải thưong 
và máy bay quan sát. 

Tóm lại giao hảo giữa cố vấn và BĐQ các cấp, dù ở hậu 
cứ hay tiền tuyến đều rất thân thiện, hài hòa. Họ luôn luôn sát 
cánh bên nhau, cùng vào sinh ra tử, đầy tình đồng đội, tận sức 
cứu giúp bảo vệ nhau khi gặp hiểm nguy.

Một số đông cố vấn Mỹ cho BĐQ được tưởng thưởng huy 
chương Anh Dũng Bội Tinh của quân đội Hoa Kỳ và của quân 
lực VNCH. Đồng thời, cũng có khoảng 50 cố vấn BĐQ tử 
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thương (hy sinh tại mặt trận). Điều đáng ghi nhận là quan hệ 
giữa cố vấn Mỹ với đối tượng BĐQ/ VN rất tốt đẹp hơn bất 
cứ các quân binh chủng khác (theo lời học giả Gerald Canon 
Kickey dựa vào cuộc phỏng vấn khỏang 320 cố vấn Hoa Kỳ). 
Đến cuối năm 1973, người cố vấn cuối cùng thầm lặng hồi 
hương.

III- TÁI TỔ CHỨC VÀ PHỐI TRÍ BĐQ.
Tháng 9 năm 1973, Đại Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham 

Mưu Trưởng QLVNCH đệ trình lên Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu bản đánh giá và tái hoạch định cơ cấu tổ chức cùng 
việc sử dụng BĐQ và đã được chấp thuận, Những điểm chính 
trong kế hoạch này là bãi bỏ hệ thống tiền đồn biên giới. Các 
tiểu đoàn BĐQ biên phòng được tái tổ chức thành Liên Đoàn 
BĐQ, với di động tính, có khả năng trở lại hoạt động vùng 
biên giới nếu cần, hoặc được điều động tới các chiến trường 
sôi động.

Có đủ lực lượng làm Tổng Trừ Bị cho Bộ Tổng Tham Mưu, 
thay thế Sư Đoàn Dù và Sư Đoàn TQLC được bối trí tại mặt 
trận QK I

Giải tán Biệt Khu 44 vì tình hình Quân Khu 4 lắng diụ (đơn 
vị chủ lực và du kích VC đã bị loại ra khỏi vòng chiến). Giải 
thể 8 tiểu đoàn BĐQ biên phòng thuộc Quân Khu 4, bổ sung 
cho các tiểu đoàn BĐQ/ QK 1 và QK 2 đang thiếu hụt quân số.

 Phối trí lại 58 TĐ/BĐQ (kể cả BĐQ biên phòng) còn 45 
tiểu đoàn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1974 như sau: 

a. Quân Khu 1 gồm có:
Liên Đoàn 11 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 68, 69, 70.
Liên Đoàn 12 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 21, 37, 39.
Liên Đoàn 14 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 71, 78, 79.
Liên Đoàn 15 BĐQ: Các tiểu đòan 60, 61, 94.
b. Quân Khu 2 gồm có:
Liên Đoàn 21 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 72, 89, 96.
Liên Đoàn 22 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 62, 88, 95.
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Liên Đoàn 23 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 11, 22, 23.
Liên Đoàn 24 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 63, 81, 82.
Liên Đoàn 25 BĐQ: Các Tiểu Đoàn 67, 76, 90.
c. Quân Khu 3 gồm có:
Liên Đoàn 31 BĐQ: Các 

Tiểu Đoàn 31, 36, 52.
Liên Đoàn 32 BĐQ: Các 

Tiểu Đoàn 30, 33, 38.
Liên Đoàn 33 BĐQ: Các 

Tiểu Đoàn 64, 83, 92.
d. Tổng Trừ Bị (trực thuộc 

Bộ TTM/ QLVNCH) gồm có:
Liên Đoàn 4 BĐQ: Các 

Tiểu Đoàn 42, 43, 44.
Liên Đoàn 6 BĐQ: Các 

Tiểu Đoàn 34, 35, 51.
Liên Đoàn 7 BĐQ: Các 

Tiểu Đoàn 32, 85, 58.
Do tình hình Quân Khu 4 

lắng diụ nên Liên Đoàn 4 BĐQ được chuyển về lực lượng 
Tổng Trừ Bị. Quân Đoàn IV, Quân Khu 4 không còn lực lượng 
Biệt Động Quân trực thuộc. Tóm lại kế hoạch tái cấu trúc 
không những đáp ứng đúng khả năng, sở trường chiến đấu của 
Biệt Động Quân, còn tái lập được một lực lượng tổng trừ bị 
năng động trong tay của vị Tổng Tham Mưu Trưởng cũng như 
một lực lượng hùng mạnh, phản ứng nhanh dưới quyền điều 
động cuả các Tư Lệnh Quân Đoàn I, II, và III để đối phó kịp 
thời với tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt. 

IV- CÁC TRẬN CHIẾN TIÊU BIỂU CỦA BĐQ. 
Kể từ đầu năm 1965, Quân Lực VNCH, phải đối đầu với 

các đại đơn vị chủ lực của Cộng Sản Bắc Việt (có ưu thế về 
hoả lực đại pháo, hỏa tiễn 122 ly, xe tăng). Trong đó BĐQ 
được các vị tư lệnh chiến trường sử dụng tối đa vào các trận 

Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, Chỉ 
Huy Trưởng Biệt Động Quân, 

1975.
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chiến gay go, ác liệt, hiểm nguy. Với truyền thống bất khuất 
dũng cảm, thiện chiến, và quyết tử, luôn luôn áp dụng triệt để 
chiến thuật “Bất ngờ, Mau lẹ” cũng như các cấp chỉ huy lúc 
nào cũng ở tuyến đầu với binh sĩ, điển hình là tiểu đoàn trưởng 
luôn luôn đi với đại đội tiên phong,…, Biệt Động Quân đã đạt 
nhiều chiến thắng oai hùng, vẻ vang. 

Xin được ghi lại một số trận đánh, chiến thắng tiêu biểu: 
1- Tiểu Đoàn 42 Biệt Động Quân.
Do Thiếu Tá Nguyễn Văn Biết chỉ huy trong cuộc hành 

quân “Dân Chí 100” vào đầu năm 1965, Tiểu Đoàn được trực 
thăng vận xuống xã Đại Ngãi, Long Phú (Ba Xuyên), dưới sự 
yểm trợ của trực thăng Cobra và phản lực F4 của Hạm đội 7 
Hải Quân Hoa Kỳ. 

Sau 4 ngày giao tranh ác liệt với các đơn vị Việt Cộng:
- Kết quả: 154 tên Việt cộng bỏ xác tại chỗ, 12 tên bị bắt 

làm tù binh. TĐ 42 BĐQ tịch thu: 5 súng đại liên phòng không 
12.7ly, 3 súng không giật 57 ly. 3 thượng liên bắn máy bay 
12.8, 8 súng B40, 5 súng B41 chống chiến xa và 59 súng cá 
nhân các lọai. 

- Thiệt hại: 12 chiến sĩ hy sinh trong đó có Đại Úy Phan, 
Tiểu Đoàn Phó, 35 bị thương, 2 trực thăng UH1D bị bắn rơi.

- Huy chương: Ngoài Anh Dũng Bội Tinh đủ loại do Tướng 
Nguyễn Hữu Có đại diện trao gắn,Tiểu Đoàn 42 BĐQ còn 
được tuyên dương “US Presidential Unit Citation” do Đại 
Tướng William C. Westmoreland, Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ 
tại Việt nam, đại diện Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng (đơn vị 
quân đội VNCH đầu tiên được tặng thưởng loại huy chương 
này).

2- Tiểu Đoàn Đặc Nhiệm Biệt Động Quân, gồm:
2 đại đội tân binh BĐQ và 1 đại đội Điạ Phương Quân, do 

Đại Uý Nguyễn Kim Biên chỉ huy, tăng phái cho Sư Đoàn 23 
BB tham dự hành quân “Vũng Rô”, quận Hiếu Xương, tỉnh 
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Phú Yên. 
Ngày 20 tháng 2 năm 1965, tiểu đoàn được phân nhiệm đổ 

bộ bằng tầu Hải Quân vào bãi biển Vũng Rô (nơi chiếc tầu 
Cộng Sản bị Không quân VN bắn chìm và đại đội Biệt kích 
Dù, một đơn vị người nhái đổ bộ khám xét ngày 18-2-65, tịch 
thu được hơn 1000 súng CKC còn nguyên trong thùng. Vì 
hỏa lực của cộng quân quá mạnh, gây cho một số Biệt Kích 
thương vong và một thượng sĩ Hải Quân trên pháo tháp tử 
thương, Biệt Kích phải rút lui. 

Tiểu đoàn BĐQ tiến về phiá Đông Bắc khoảng 1km thì bắt 
đầu chạm địch (Sư Đoàn Sao Vàng CS). Sau hai ngày giao 
tranh ác liệt với địch tại vùng rừng núi Tây Bắc đồi Hải Đăng, 
địch đã chịu tổn thất nặng nề. 

Kết quả 25 cộng quân bỏ xác tại chỗ cùng với 11 AK47, 
một trung liên Tiệp Khắc, 11CKC. Ngoài ra tiểu đoàn BĐQ 
còn tịch thu thêm 83 CKC còn mới nguyên trong bao khi cộng 
quân vác chạy, nhưng rồi dấu trong lùm bụi để tẩu thoát lấy 
người. 

Về phiá ta, có 2 BĐQ bị thương nặng được trực thăng chở 
về Quân Y Viện Nha Trang, nhưng sau đó đã từ trần, 4 Biệt 
Động Quân khác bị thương nhẹ.

Trong lễ tuyên dương công trạng, dưới quyền chủ tọa 
cuả Thủ Tướng Phan Huy Quát, Tồng Tham Mưu Trưởng 
Trung Tướng Trần Văn Minh, và Đại tướng William C. 
Westmoreland, tại Bộ Tư Lệnh SĐ 23 BB, Ban Mê Thuột, 
32 huy chương anh dũng bội tinh gồm nhành dương liễu, huy 
chương vàng, bạc và đồng đã được trao gắn cho Biệt Động 
Quân cùng nhiều huy chương khác cho các quân nhân các cấp 
thuộc Hải-Lục-Không quân tham dự hành quân.

Các nhật báo Anh, Pháp, Việt ngữ xuất bản tại Sài Gòn đều 
tường thuật về chiến thắng Vũng Rô là hàng trăm cộng quân 
bị tiêu diệt, chiếc tầu chở vũ khí của cộng sản bị bắn chìm, 
hàng ngàn vũ khí cùng đạn dược của cộng sản đã bị quân 
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lực ta tịch thu, cùng trên trang nhất có đăng hình ảnh Đại Úy 
Nguyễn Kim Biên dưới tiêu đề “Tiểu Đoàn Trưởng BĐQ anh 
hùng Vũng Rô”.

3- Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân
Dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Sơn Thương, hành quân 

giải tỏa áp lực địch tại căn cứ Thạch Trụ, Quảng Ngãi, do một 
đại đội Điạ Phương Quân trú phòng. Đêm 21 tháng 11 năm 
1965, Tiểu Đoàn 37 tăng cường phòng thủ, được phi, pháo 
Việt Nam và hải pháo của Tuần Dương Hạm Saint Paul Hải 
Quân Hoa Kỳ tại bến Sa Huỳnh yểm trợ, đã bẻ gẫy chiến thuật 
biển người, tiền pháo hậu xung của Trung Đoàn 914 và Trung 
Đoàn 18 thuộc Sư Đoàn 325 Cộng Sản Bắc Việt quyết san 
bằng căn cứ Thạch Trụ. Qua 6 đợt xung phong, 2 bên quần 
thảo nhau một mất một còn kéo dài tới gần trưa hôm sau.

Kết quả 225 xác cộng quân bỏ nằm rải rác trên chiến địa, 
một số vắt trên hàng rào kẽm gai, một số trong căn cứ. Ba 
sơn pháo 75 ly, một súng không giật 57 ly, hai đại liên 30 
(7.62mm), 200 (hai trăm) súng cá nhân tiểu liên AK47, cùng 
nhiều vũ khí cá nhân khác, ba máy truyền tin Trung cộng bị 
tịch thu.

Về phiá ta, 40 BĐQ và ĐPQ hy sinh, 80 bị thương, hai cố 
vấn Mỹ tử thương.

Sau chiến thắng Thạch Trụ, Đại Tướng William C. 
Westmoreland đại diện Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng “US 
PRESIDENTIAL UNIT CITATION” cho Tiểu Đoàn 37 BĐQ 
và Thiếu tá Sơn Thương được vinh thăng Trung Tá, cùng rất 
nhiều quân nhân tham chiến cũng được tưởng thưởng công 
trạng xứng đáng.

4- Tiểu Đoàn 21 Biệt Động Quân
Tiểu đoàn 21 BĐQ do Đại Úy Nguyễn Văn Sách chỉ huy, 

tăng phái cho chiến đoàn giải tỏa, cứu viện căn cứ Pleime 
(một toán Lực Lượng Đặc Biệt Việt nam, 12 cố vấn Mỹ và 
400 dân sự chiến đấu trú đóng) bị Trung Đoàn 32 (+) cộng sản 
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Bắc Việt bao vây tấn công vào đêm 19 tháng 10 năm 1965.
Trên trục tiến quân, chiến 

đoàn gồm trung đoàn Thiết 
Kỵ do Trung Tá Nguyễn 
Trọng Luật chỉ huy, Tiểu đoàn 
21 BĐQ, theo sau là đoàn xe 
GMC tiếp tế lương thực đạn 
dược cùng hai khẩu đại bác 
105 ly, ba xe M113 hộ tống 
đoạn hậu, bị phục kích. Tất 
cả đã nhất quyết đánh trả, dẹp 
tan cuộc phục kích, nhất là các 
chiến sĩ BĐQ đã bình tĩnh, gan 
lỳ, nhanh chóng phản phục 
kích, cùng với hỏa lực dũng 
mãnh của Chiến Xa M41 và 
Thiết Vận Xa M113, tiêu diệt 
lực lượng cộng quân đang từ 
các ngọn đồi, ven rừng tràn 
xuống tấn công biển người. 

Cuộc chiến ác liệt diễn ra suốt ngày đêm cho đến sáng hôm 
sau (23-10-1965). Các Tiểu Đoàn 344, 635, 966 thuộc Trung 
Đoàn 32 CSBV, cùng một tiểu đoàn cuả Trung Đoàn 33 tăng 
cuờng bị tan nát chạy về vùng núí Chu Prong.

Kết quả Trung Đoàn 32 CSBV tổn thất 40%, hai tiểu đoàn 
trưởng chết, 18 khẩu 12.7mm phòng không, 11 súng cối 82 
mm bị tịch thu và bị huỷ diệt bởi phi pháo, 92 súng cá nhân 
bao gồm AK47, carbine, CKC. Ngoài ra, ta còn tịch thu rất 
nhiều mìn, lựu đạn, đạn súng cộng đồng, đạn súng cá nhân, 
xẻng cuốc cá nhân bỏ lại… Trung Đoàn 33 của CS thiệt hại 
nặng hơn Trung Đoàn 32 địch. 

Chiến đoàn cứu viện tổn thất 8 xe vận tải, hai Thiết Vận Xa 
M113, hai đại bác 105mm bị phá hủy vì đạn B40, SKZ 57mm, 
sơn pháo 75mm của địch. 60 quân nhân (có 3 sĩ quan) tử trận 

Niên Trưởng Nguyễn Kim 
Biên, Khóa 10,  nguyên Tiểu 
Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 11 

BĐQ năm 1966
(Ảnh chụp năm 2020 khi về 

hưu).
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và 72 bị thương (bao gồm BĐQ, TG, ĐPQ).
Sau đó, chiến đoàn cứu viện lại tiếp tục tiến theo trục hành 

quân đến giải cứu Plei Me. Điều đáng nói, có lẽ địch dồn hết 
lực lượng để đánh phục kích, thất bại nên khi chiến đoàn tiến 
về Plei Me thì công việc gỉai tỏa rất nhẹ nhàng

5- 4- Tiểu Đoàn 42 Biệt Động Quân
Dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Lưu Trọng Kiệt, trong 

cuộc hành quân Dân Chí 135, tiểu đoàn được trực thăng vận 
đổ xuống Giai Lăng, Vĩnh Châu, Ba Xuyên vào năm 1966, tấn 
công nơi trú quân của Tiểu Đoàn Cơ Động và Tỉnh Đội Việt 
Cộng Ba Xuyên. 

Kết quả 130 VC chết, bỏ xác tại chỗ, 12 tên bị bắt sống và 
100 súng đủ lọai bị tịch thu. 

Bạn: 18 BĐQ tử trận, 32 bị thương. 
Chiến thắng lần này quân kỳ, cùng quân nhân các cấp thuộc 

Tiểu Đoàn 42 BĐQ được mang dây biểu chương mầu tam 
hợp. Một số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ được tưởng thưởng 
anh dũng bội tinh. Đặc biệt Tiểu Đoàn Trưởng Lưu Trọng Kiệt 
được ân thưởng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm 
theo với nhành dương liễu. Ngoài ra  Tiểu Đoàn 42 BĐQ cũng 
được Đại Tướng Abrahm, đại diện Tổng Thống Hoa Kỳ trao 
tặng “US PRESIDENTIAL UNIT CITATION”.

6- 4- Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân +   Một Đại Đội của 
Tiểu Đoàn 21 BĐQ

Dưới quyền chỉ huy của Đại Úy Hoàng Phổ (Khóa 17) 
được không vận tới Khe Sanh (Quảng Trị) vào ngày 27 tháng 
1 năm 1968, tăng cường cho lực lượng Thủy Quân Lục Chiến 
Hoa Kỳ phòng thủ căn cứ Khe Sanh. 

Suốt 77 ngày đêm tử thủ chống lại lực lượng địch gồm các 
Sư Đoàn 304, 325, 324B, 320 chính quy thiện chiến Bắc Việt, 
Trung Đoàn Thiết Giáp PT76, T54, hai trung đoàn đại pháo 
130mm, 152mm cùng hỏa tiễn 122mm. 
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Với chiến thuật biển người, tiền pháo hậu xung, cố gắng 
biến căn cứ Khe Sanh thành một Điện Biên Phủ thứ II, nhưng 
Cộng Quân Bắc Việt đã bị thảm bại.

Kết quả:  Từ 15,000 đến 20,000 nhân mạng bị thương vong,  
loại khỏi vòng chiến.  Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ:  205 tử trận, 

1,500 bị thương; Biệt Động Quân VN 34 chiến sĩ hy sinh, 300 
bị thương.

Theo tài liệu “Việt Nam War”, Trung Tướng Philip 
Davision, Trưởng Phòng 2 Quân Lực Hoa Kỳ tại Việt Nam, 
nhận xét:

“Tướng Võ Nguyên Giáp đã sai lầm tưởng rằng tấn công 
dứt điểm phòng tuyến của Biệt động quân VN dễ dàng hơn là 
vào tuyến phòng thủ của TQLC/HK”.

Theo Siege of Khe Sanh, Valley of decision, Đại Úy Pipes, 
Đại Đội Trưởng TQLC Mỹ tại Khe Sanh viết: 

“Thật là vinh dự cho chúng tôi được chiến đấu cùng với 
sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ của đơn vị đồng minh BĐQ/ VN 

Các sĩ quan và binh sĩ Tiểu Đoàn 52 BĐQ và toán cố vấn Hoa 
Kỳ cùng đứng trong hàng, 1966. 

(Đại Úy Nightingale đứng hàng đầu thứ ba từ phải.)
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xuất sắc. Họ là những chiến sĩ can trường, có quá nhiều kinh 
nghiệm tác chiến. Khả năng đánh trận của họ có thể sánh 
ngang với bất cứ một đơn vị nào cuả quân đội Hoa Kỳ.”…

7-4- Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân 
Dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Nguyễn Hiệp, vào lúc 2 

giờ chiều ngày 17 tháng 6 năm 1967, trực thăng vận đổ xuống 
khu rừng thưa Suối Long thuộc vùng Mỏ Vẹt Tây Ninh, Tiểu 
Đoàn tấn công chiếm được 1/3 căn cứ cộng sản, giết một số 
đông cộng quân trong đó có tên tiểu đoàn trưởng, tịch thu 
nhiều súng cá nhân và cộng đồng trong đó có hai súng cối 
61mm.

Tiểu Đoàn Trưởng cho lệnh Tiểu Đoàn 52 BĐQ đóng 
quân phòng thủ đêm, chờ tăng viện. Sáng hôm sau, lúc 5 
giờ, khoảng 1,500 cộng quân dùng chiến thuật biển người, 
tiền pháo hậu xung tấn công. Đến 6.15 giờ sáng thì giặc chọc 
thủng phòng tuyến BĐQ, nhưng trực thăng võ trang được gọi 
đến bắn rocket chặn đứng làn sóng tấn công. Sau đó, Đại Úy 
Cố Vấn Trưởng Nightingale yêu cầu pháo binh 175mm của 
Hoa Kỳ bắn yểm trợ. Khi Tiểu đoàn 52 BĐQ lui binh, cộng 
quân vẫn tiếp tục truy sát và chúng đã trả giá với 300 tên chết 
nát thây dưới mưa bom của B52 Hoa Kỳ. Đến khoảng 10.00 
sáng, hai Tiểu Đoàn 35 và 43 BĐQ cùng với lực lượng Mỹ 
đến tăng viện, đã chiếm được căn cứ Cộng quân vào trưa hôm 
sau, ngày 19-6-1967. 

Tiểu Đoàn 52 tổn thất 28 chiến sĩ hy sinh, 82 bị thương, 12 
bị mất tích. Nhờ tin tức do một trung sĩ BĐQ bị thất lạc, khám 
phá ra điạ điểm tập trung quân của một đơn vị lớn cộng sản, Bộ 
Tư Lệnh Mỹ đã cho B52 không tập trúng Bộ Chỉ Huy Trung 
Ương Cục Miền Nam của chúng. Với trận đánh Suối Long, 
Tiểu Đoàn 52 BĐQ được tưởng thưỏng “US PRESIDENT 
UNIT CITATION” của Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng.

8- Tiểu Đoàn 32 và 44 Biệt Động Quân tiếp cứu Tiểu 
Đoàn 42 Biệtt Động Quân.
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Trong cuộc hành quân Dân Chí 179, Tiểu Đoàn 42 BĐQ 
được trực thăng vận để tấn công vào vườn dừa ông Mười trên 
kinh Thác Lác giữa Chương Thiện và tỉnh Phong Dinh lúc 
11giờ 30, ngày 18 tháng 12 năm 1967. Tiểu Đoàn tịch thu 30 
súng đủ loại, nhưng khi tiến sâu vào mục tiêu thì gặp chống cự 
rất mạnh của Trung Đoàn D cộng sản, trận chiến trở nên khốc 
liệt. Tiểu Đoàn Trưởng Lưu Trọng Kiệt hy sinh cùng 34 đồng 
đội. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, hai Tiểu Đoàn 32 và Tiểu 
Đoàn 44 BĐQ được trực thăng vận đổ xuống giải cứu Tiểu 
Đoàn 42 BĐQ, được pháo binh và phi cơ yểm trợ. Hai tiểu 
đoàn này tấn công vũ bão vào lực lượng địch đông gấp 4 lần 
quân số Tiểu Đoàn 42. Chịu không nổi, địch đã phân tán rút 
chạy, bỏ lại tại chỗ 140 xác, và 45 súng các loại bị ta tịch thu.

9- Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân.
Ngay từ khi thành lập, tiểu đoàn đặt dưới quyền điều động 

trực tiếp của Quân Khu 4. Tiểu đoàn đã đạt được nhiều chiến 
tích trong các cuộc hành quân “Tìm và Diệt Việt Cộng”, nhất 
là thời gian Đại Úy Nguyễn Văn Dần làm Tiểu Đoàn Trưởng.

Trong cuộc hành quân trực thăng vận vào ngày 6 tháng 4 
năm 1965, Tiểu Đoàn 42 và 44 BĐQ tấn công phá vỡ hoàn toàn 
căn cứ cố thủ của một tiểu đoàn Việt Cộng, tại tỉnh Chương 
Thiện, gây cho chúng tổn thất nặng nề, hỗn loạn tháo chạy bỏ 
lại 50 xác đồng bọn cùng nhiều vũ khí cá nhân và cộng đồng.

Kết quả sau cuộc hành quân, Tiểu Đoàn 42 và 44 BĐQ 
đã được Tổng Thống Hoa Kỳ Lindon Johnson trao tặng “US 
PRESIDENT UNIT CITATION” và cũng là đơn vị quân 
Lực VNCH đầu tiên được nhận vinh dự này.

10- Tiểu Đoàn 51 Biệt Động Quân. 
Từ năm 1966 đên năm 1968, dưới quyền chỉ huy cuả Thiếu 

Tá Nguyễn Công Thông, Tiểu Đoàn hoạt động tại vùng Đức 
Hoà, Đức Huệ. Trong trận đánh tại ấp Trầm Lạc, quận Đức 
Hoà, Tiểu Đoàn 51 Biệt Động Quân đã loại khỏi vòng chiến 
một trung đoàn cộng quân vừa mới xâm nhập từ đất Miên qua, 
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tịch thu 1000 vũ khí các loại (được trưng bày tại phòng thông 
tin Đức Hoà cho báo chí, và đồng bào địa phương coi tận mắt 
chiến thắng này của Biệt Động Quân). 

Một trận đánh khác cũng tại Đức Hoà,vào dịp Tết Mậu 
Thân (1968), Tiểu Đoàn 51 BĐQ lại một lần nữa tiêu diệt gọn 

trung đoàn (-) cộng quân gồm cả tên chính trị viên, tịch thu 
1000 vũ khí đủ loại, cũng được trưng bày tại thị xã Đức Hoà. 

Cả hai cuộc trưng bày chiến lợi phẩm trên đều dưới quyền 
chủ tọa của Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Thịnh, Tư Lệnh Sư 
Đoàn 25 BB. Tiểu Đoàn 51 BĐQ được đặc biệt tuyên dương 
công trạng trước quân đội và ân thưởng dây biểu chương “Bảo 
Quốc Huân Chương”

V. THÀNH TÍCH -TUYÊN DƯƠNG – HUY CHƯƠNG.
51- THÀNH TÍCH
Theo tài liệu của Bộ Chỉ Huy BĐQ/ QLVNCH, tổng kết 

đến ngày 28 tháng 01 năm 1973 (Hiệp định Paris), các đơn 
vị Biệt Động Quân đã giết được 40,000 cộng quân, bắt sống 
7,000 tù binh, tiếp nhận 255 cán binh cộng sản hồi chánh, và 
tịch thu được 1,467 vũ khí cộng đồng, 10,941 súng cá nhân 

Một đơn vị BĐQ được trực thăng vận vào một mật khu VC, ngày 
2 Tháng Hai, 1966 tại Vùng 4 Nam Việt Nam.
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đủ lọai.
52- TUYÊN DƯƠNG.
Các Tiểu Đoàn 42, 44, 51 BĐQ được tuyên dương công 

trạng cấp Quốc Gia với dây Biểu Chương Bảo Quốc.
Các Tiểu Đoàn 43, 21, 37, 41 và 52 BĐQ được tuyên dương 

cấp quân đội với dây biểu chương Anh Dũng Bội tinh với 
Nhành Dương Liễu.

23 Anh Dũng Bội tinh nhành dương liễu đơn vị dành cho 
các tiểu đoàn Biệt Động Quân.

53- HUY CHƯƠNG.
Rất nhiều binh sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan BĐQ được tưởng 

thưởng Anh Dũng Bội Tinh ngôi sao đồng, sao bạc, sao vàng, 
nhành dương liễu và một số Bảo Quốc Huân Chưong với 
nhành Dương Liễu.

Rất nhiều quân nhân Binh Chủng Biệt Động Quân được 
thăng cấp đặc cách tại mặt trận.

54-  Mười một (11) “US PRESIDENTIAL UNIT 
CITATION” của Tổng Thống Hoa Kỳ được trao tặng cho: 
Tiểu Đoàn 37 BĐQ 3 lần, Tiểu Đoàn 39 và 42 BĐQ được 2 
lần. Các Tiểu đoàn 21, 41, 44, và 52 BĐQ được một lần. 

Sáu (6) “US UNIT AWARD” trao tặng cho các Tiểu Đoàn 
21, 32, 41, 43, 77, và 91 BĐQ.

Nhiều “US AWARD SILVER STAR, BRONZE STAR 
và ARMY COMMENDATION MEDAL” được trao tặng 
cho nhiều quân nhân Biệt động quân có lòng dũng cảm tuyệt 
vời trong lúc chiến đấu với địch quân.

VI- PHẦN KẾT.
Sau khi hiệp định đình chiến Paris 28-3-1973 đầy xảo trá và 

phản bội, Quân Đội Mỹ đơn phương rút hết khỏi Việt Nam, kể 
cả các cố vấn, viện trợ cũng cắt giảm tối đa. Quân lực VNCH 
nói chung, Biệt Động Quân nói riêng, vẫn phải tiếp tục chiến 
đấu trong điều kiện ngặt nghèo, thiếu tiếp liệu, tiếp vận, đạn 
dược và yểm trợ, để chống lại kẻ thù miền Bắc, không những 
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vẫn được duy trì hậu thuẫn mà còn gia tăng viện trợ đến mức 
tối đa của cả khối cộng sản Liên Xô, Trung Cộng.

Với lòng tự hào vì “Tổ quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm”, với 
tinh thần bất khuất dũng cảm “Vì Dân Quyết Chiến”, BĐQ đã 
chiến đấu, một mất một còn với kẻ thù đến phút cuối cùng.

Cho đến ngày 30 
tháng 4 năm 1975, 
một số đơn vị BĐQ, 
trong đó có Tiểu 
Đoàn 82 BĐQ (do 
Thiếu Tá Vương 
Mộng Long chỉ huy) 
từ Vùng 2, Liên Đoàn 
8 BĐQ gồm các Tiểu 
Đoàn 84, 86, 87; 
Liên Đoàn 7, 9 BĐQ 
đã chiến đấu đến giờ 
thứ 25. Kể cả sau 
khi có lệnh ngưng 
bắn, một số lớn vẫn 
chiến đấu không chịu 
buông súng theo lệnh 
đầu hàng của ông Dương Văn Minh.

Sau khi Sài Gòn sụp đổ, Thiếu Tướng Chỉ Huy Trưởng 
BĐQ Đỗ Kế Giai, cùng toàn bộ ba Chỉ Huy Trưởng BĐQ 
Quân Khu, toàn bộ 15 Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn BĐQ, 
trên 90% các Tiểu Đoàn Trưởng, đa số sĩ quan, hạ sĩ quan, và 
binh sĩ đều đã ở lại, chấp nhận số phận đen tối dành cho họ. 
Các cấp chỉ huy BĐQ bị bọn cầm quyền Cộng Sản liệt vào 
danh sách thành phần tối nguy hiểm, bị đầy đọa tàn nhẫn trong 
các trại tù CS trên 10 năm. Điển hình là Thiếu Tướng Chỉ Huy 
Trưởng, một số sĩ quan cao cấp BĐQ, đã trải dài cuộc đời suốt 
17 năm trong tù ngục CSVN.

Một đơn vị BĐQ thuộc Quân Khu 4 
cùng một đơn vị quân đội Hoa Kỳ đang 

hành quân “tìm và diệt địch”, 1966.
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Ngày cuối cùng của tháng Tư Đen, BĐQ đã chịu chung số 
phận đắng cay, buồn tủi, đau xót, tuyệt vọng như Quân Lực 
VNCH, như tất cả Quân, Dân, Cán, Chính miền Nam. Rất 
nhiều trong số họ đã tuẫn tiết.

Việt Nam Cộng Hoà, một đất nước nhược tiểu, đã kiên 
cường chiến đấu cho lý tưởng tự do, bị nước bạn Đồng Minh 
bỏ rơi!!! Biết bao điều khổ đau, thù hận, tan tác… đã phủ 
lên cuộc đời những chiến sĩ kiêu hùng BĐQ, lên Quân Đội 
VNCH, lên toàn thể dân chúng Miền Nam Việt Nam, chìm 
trong đói nghèo, tuyệt vọng và khổ luỵ.

Tài liệu tham khảo:
- Cuốn Commandos and Ranger of World War 2 của Jame 

Ladd.
- Bài viết cuả Mike Martin, cố vấn Biệt Động Quân.
- Bài viết của các chiến hữu trong Đặc San Mũ Nâu 1996- 

1998, 
- Tập San BĐQ các số: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 18, 23, 24, 26.

Bình An và Hạnh Phúc!


